
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
TTYT QUÂN DÂN Y
ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

Số:           /CV-TTYT
V/v thông báo báo giá làm cơ 

sở để đấu thầu năm 2026.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Quý, ngày 23 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty sản xuất, kinh doanh Hóa chất xét nghiệm - 
X.Quang và hóa chất khử khuẩn trên toàn quốc.

Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu 
tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, từ đó làm cơ sở tổ chức 
lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm Hóa chất xét nghiệm – X.Quang và khử 
khuẩn thử năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Sinh Trung

- Số điện thoại: 0933944618

- Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm 
Đồng.

- Email: sinhtrungpq@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu 
Phú Quý. 

- Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm 
Đồng.

- Nhận qua Email: ttyt@phuquy.binhthuan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 đến trước 
17h00 ngày 06 tháng 02 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 
01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết.
1. Danh mục hóa chất xét nghiệm – X.Quang và khử khuẩn cần báo giá.



Số 
TT Danh mục Đơn vị 

tính
Số lượng/ khối 

lượng

1 Amylase  (1 x 100ml) Hộp 10

2 Acid uric  (5 x 100ml) Hộp 18

3 Bilirubin Totall - Tab (5 x 100ml) Hộp 10
4 Bilirubin Direct (5 x 100ml) Hộp 10

5 Lise (LX3) 1 x 200ml Hộp 45

6 Diluent (DX3) 1 x 20L Thùng 43

7 Cleaner (CX3) 1 x 1000L Hộp 48

8 Probe Cleaner (PX3) 4 x 30ml Hộp 20

9 DeProteinizer (SX3) 4 x 50ml Hộp 20

10 CBC 3D For mindray 3 x 3ml Hộp 20

11 CHOLESTERON (5 x 100ml) Hộp 25

12 HDL- CHOLESTERON (D) With calib (2 x 60ml) Hộp 10

13 Gamma GT 1x125ml Hộp 7

14 CREATININE (4 x 100ml) Hộp 20

15 CK-MB (2 x 20ml) Hộp 8

16 CK MB Calibrator (1 x 2ml) Hộp 8

17 Qualichek Norm (1 x 5ml) Hộp 20

18 Qualichek Path (1 x 5ml) Hộp 20

19 Multicalibr Ator (5 x 3ml) Hộp 20

20 Alkaline Washing solution (1 x 1000ml) Hộp 20

21 Hba1c Direct  (2 x 30/2 x 10/3 x 53ml) Hộp 10

22 Hba1c Direct Multi Calibrator 4x0,5ml Hộp 10

23 Hba1c Control Livel 1& 2 (2 x 0,5ml) Hộp 10

24 Triglycerid (5 x 100ml) Hộp 25

25 SGOT (4 x 125ml) Hộp 30

26 SGPT (4 x 125ml) Hộp 30

27 Ure U.V (2 x 125ml) Hộp 20

28 Total protein (4 x 50ml) Hộp 10



29 Glucose (5 x 100ml) Hộp 20

30 Amylase (1 x 100ml) Hộp 8

31 Albumin (4 x 50ml) Hộp 8

32 Thuốc rửa phim Bộ 25

II.  HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN   

33 Cồn 90 độ Lít 400

34 Cồn 70 độ Lít 200

35 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Clincare Chai 80

36 Dung dịch khử khuẩn bề mặt dụng cụ cidezyme Chai 70

37 Dung dịch khử khuẩn dụng cụ cidex OPA Can 25

38 Dung dịch sát khuẩn microshield 4% Chai 130

39 Viên khử khuẩn PRESEPT Hộp 20

Tổng cộng: 39 khoản.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Website TTYT; 
- Phòng KHTH (đăng trang web TTYT)
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: P.KHNV, Khoa Dược-VT, TBYT.

                        KT. GIÁM ĐỐC
                       PHÓ GIÁM ĐỐC

              Bùi Thị Thảo
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